
PHỤ LỤC 1 

Một số ví dụ về điều khoản cụ thể của hợp đồng 

 

Các phụ lục kèm theo là ví dụ, hướng dẫn soạn thảo một số điều khoản cụ 

thể của hợp đồng kèm theo E-HSMT và được hai bên hoàn thiện trước khi ký hợp 

đồng. 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.1 

YÊU CẦU VỀ BẢO HIỂM 

Nhà thầu sẽ là bên mua bảo hiểm bằng chi phí của Nhà thầu với thời hạn của bảo 

hiểm tính từ Ngày hiệu lực của Hợp đồng đến khi kết thúc thời hạn bảo hành đối 

với các loại bảo hiểm sau: 

(a) Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt; 

(b) Bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba; 

(c) Bảo hiểm bồi thường nhân công, với giá trị tối thiểu phải tuân thủ theo pháp 

luật lao động của Việt Nam; 

(d) Bảo hiểm hàng hóa, với giá trị bảo hiểm là 110% giá [CIP] của vật tư, thiết bị 

cho toàn bộ tổn thất, thiệt hại phát sinh, trong quá trình vận chuyển từ 

xưởng/kho của nhà chế tạo hoặc nhà cung cấp cho đến khi hàng đến công 

trường, đối với Công trình và đối với thiết bị thi công do Nhà thầu hoặc Nhà 

thầu phụ cung cấp; 

(e) Bảo hiểm trách nhiệm của Chủ đầu tư; 

(f) Bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới; 

Nhà thầu phải chịu chi trả bất cứ khoản giá trị hay tổn thất chưa có bảo hiểm hay 

chưa được bồi thường (do giới hạn trách nhiệm, loại trừ, miễn thường hay vượt 

mức).  

Các nội dung sau có thể điều chỉnh thay đổi, tùy theo hướng dẫn, yêu cầu của Chủ 

đầu tư. 

(a) Bảo hiểm đối với các tổn thất thiệt hại về vật chất đối với Công trình tại công 

trường, phát sinh trước khi nghiệm thu bàn giao công trình, kèm theo bảo hiểm bảo 

trì, bảo dưỡng mở rộng cho phần trách nhiệm của Nhà thầu đối với các tổn thất 

thiệt hại phát sinh trong thời hạn bảo hành (thông báo sai sót) trong khi Nhà thầu 

có mặt ở công trường để thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời gian này. 

Chi tiết như sau: 

 

Giá trị 

[đồng tiền] 

Mức miễn 

thường 

[đồng tiền] 

Bên được            

bảo hiểm 

[tên] 

Từ 

[địa 

điểm] 

Đến 

[địa 

điểm] 

     

     

(b) Bảo hiểm thương tật, chết của bên thứ ba (bao gồm nhân lực của Chủ đầu tư) 

và tổn thất hay thiệt hại tài sản (bao gồm tài sản của Chủ đầu tư và bất kỳ phần nào 

của Công trình mà đã được Chủ đầu tư nghiệm thu) phát sinh trong thời gian cung 

cấp lắp đặt Công trình 



hoặc 

[Nhà thầu phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm theo quy định pháp luật của Việt 

Nam và các điều khoản điều kiện dưới đây:] 

Loại hình bảo 

hiểm 

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt và Bảo hiểm trách 

nhiệm bên thứ ba 

Bên đề nghị Nhà thầu 

Bên được bảo 

hiểm 

Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà thầu phụ và các bên khác có lợi ích, 

quyền lợi liên quan trong Dự án được mua bảo hiểm và cho 

các hoạt động công việc hữu hình trên công trường liên quan 

đến dự án của các bên này 

Bên thụ hưởng Nhà thầu 

Dự án được 

mua bảo hiểm 

[ghi rõ tên Dự án] 

Địa điểm dự án [ghi rõ địa điểm thực hiện Dự án] 

Phạm vi công 

việc 

Tất cả các công việc 

Thời hạn bảo 

hiểm 

[ghi thời hạn bảo hiểm] 

Lợi ích Phần 1 – Mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt 

Bao gồm nhưng không giới hạn như sau: 

a) Các công việc trong Hợp đồng (công việc lâu dài và công 

việc tạm thời bao gồm toàn bộ vật tư, thiết bị hoặc bất kỳ hạng 

mục nào do Nhà thầu cung cấp); 

b) Tiền lương và các chi phí của đốc công, kiến trúc sư, nhân 

viên khảo sát, tư vấn, quản lý dự án, điều phối viên dự án, tư 

vấn và kỹ thuật viên (nhưng không vượt quá số tiền do cấp 

thẩm quyền quy định khi tổn thất xảy ra), phí pháp lý và tất cả 

các phí, chi phí để lập kế hoạch, xác định khối lượng, lập danh 

sách các tài sản được bảo hiểm, mở thầu và để kiểm soát sự 

phục hồi sau khi tổn thất xảy ra (nhưng không áp dụng cho các 

chi phí chuẩn bị tài liệu khiếu nại); 

c) Chi phí dọn sạch và các chi phí cho công tác di chuyển, giải 

phóng mặt bằng hoặc phá hủy các mảnh vỡ, vật tư, tài sản hoặc 

vật chất (bao gồm nhưng không giới hạn việc loại bỏ, giải 

phóng hoặc phá hủy bất kỳ lợi ích trong phần bảo hiểm này do 

không còn phù hợp với mục đích đã dự kiến) bao gồm cả việc 

thực hiện sửa chữa tạm thời, phục hồi, tiếp tục các điều kiện 



làm việc ban đầu.  

Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba 

Bồi thường bên được bảo hiểm về mặt trách nhiệm pháp lý đối 

với bên thứ ba như chết, thương tật, thiệt hại tài sản phát sinh 

liên quan đến Dự án được mua bảo hiểm 

Giá trị bảo 

hiểm 

Phần 1 – Mọi rủi ro xây dựng, lắp đặt 

Ghi chú: Giá trị bảo hiểm sẽ được xác định trước khi ký Hợp 

đồng. 

Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba 

Giới hạn trách nhiệm: Bồi thường thương tật cơ thể và thiệt 

hại tài sản: [số tiền] cho bất kỳ vụ nào và không giới hạn số 

vụ xuất hiện trong thời hạn bảo hiểm 

Mức miễn 

thường 

 

Phần 1 – Thiệt hại vật chất 

- Đối với [thiết bị chính]: [số tiền]/vụ liên quan đến thử 

nghiệm, nghiệm thu, chạy tin cậy; rủi ro và bảo trì của nhà 

chế tạo 

- [số tiền]/vụ liên quan đến bất khả kháng 

- Đối với các hạng mục khác: [số tiền]/vụ liên quan đến thử 

nghiệm, nghiệm thu, chạy tin cậy; rủi ro và bảo trì của nhà 

chế tạo 

- [số tiền]/vụ đối với các trường hợp còn lại. 

Phần 2 – Trách nhiệm bên thứ ba 

 [số tiền]/vụ đối với trường hợp chỉ có thiệt hại tài sản 

Điều khoản và 

điều kiện 

Theo tiêu chuẩn của Munich Re về chính sách bảo hiểm mọi 

rủi ro xây dựng, lắp đặt và những sửa đổi bổ sung như sau: 

1) Bảo hiểm đối với tổn thất và thiệt hại do Đình công, 

Náo loạn và Bạo động dân sự (Giới hạn: [số tiền] cho mỗi 

một vụ bất kỳ) (001) 

2) Bảo hiểm đối với trách nhiệm chéo (002) 

3) (004) Bảo trì mở rộng ([…tháng]) (004) 

4) Tiến độ ([…ngày] (005) 

5) Bảo hiểm cho chi phí phát sinh tăng do tăng ca, ca làm 

đêm, ca làm vào ngày nghỉ, phí vận chuyển hàng hóa cấp 

tốc (Giới hạn: […%] trên chi phí sửa chữa, mức tối đa là [số 

tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (006) 

6) Bảo hiểm cho chi phí phát sinh tăng do Vận chuyển hàng 

hóa đường hàng không (Giới hạn: […%] trên chi phí sửa 



chữa, mức tối đa là [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) (007) 

7) Lưu kho bãi ngoài công trường (Giới hạn: [số tiền] cho 

bất kỳ một vụ nào, vị trí sẽ được thông báo) (013) 

8) Tài sản hiện hữu của người ủy nhiệm hoặc tài sản thuộc 

về hoặc được bảo quản, bảo hộ, hoặc kiểm soát bởi người 

được bảo hiểm (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) 

(119) 

9) Thử nghiệm máy móc ([… tháng] trong đó thời gian thử 

nghiệm của mỗi hạng mục là [… tuần]) (100) 

10) Rủi ro từ bên thiết kế (chỉ đối với công tác xây dựng) 

(115) 

11) Sự rung, di chuyển hoặc làm yếu bộ phận gia cố (Mức 

miễn thường = 20% trên phần mất mát, mức tối thiểu là [số 

tiền] cho bất kỳ vụ nào) (120) 

12) Công tác móng cọc & công tác tường chắn (121)  

13) Rủi ro từ nhà chế tạo (200) 

*** LEG 3 Rủi ro từ bên thiết kế (áp dụng cho máy móc và 

thiết bị) 

14) Phương tiện phòng cháy chữa cháy (206) 

15) Lán trại và lưu kho bãi (207) 

16) Cáp ngầm và ống (mức miễn thường là 20% trên phần 

mất mát, mức tối thiểu là [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) 

(208) 

17) Biện pháp an toàn đối với Ngập lụt (221) 

18) (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) 

19) Dọn sạch mảnh vỡ (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một 

vụ nào) 

20) Điều chỉnh thời gian (72 giờ) 

21) Loại trừ chiến tranh và khủng bố (NMA2919) 

22) Tự động phục hồi giá trị bảo hiểm 

23) Hàng hải 50/50 

24) Trượt giá (15%) 

25) Chi phí giảm thiểu mất mát tổn thất (Giới hạn: [số tiền] 

cho bất kỳ vụ nào; Chỉ giới hạn với trường hợp tổn thất thực 

tế) 

26) Kế hoạch và tài liệu (Giới hạn: [số tiền] cho bất kỳ một 

vụ nào) 



27) Đơn vị tính toán tổn thất độc lập (Crawford, 

Cunningham, Mclarens) 

28) Thanh toán trên tài khoản ([…]%) 

29) Loại trừ chất a-mi-ăng 

30) Loại trừ ô nhiễm, bụi bẩn công nghiệp 

31) Điều khoản thỏa thuận làm rõ 

32) Khảo sát rủi ro EPI65 

33) Điều chỉnh phí bảo hiểm tại thời điểm hết hạn 

34) Tuyên bố thông báo và tự động sửa chữa (Giới hạn: 

[số tiền] cho bất kỳ một vụ nào) 

35) Bảo hiểm đối với Công trình sau khi bàn giao hoặc 

đưa vào sử dụng 

36) Công trình ướt 

Tỷ lệ phí bảo 

hiểm 

_________%  

Điều khoản 

thanh toán 

[Sẽ được thảo luận] 

 



Phụ lục 1.2 

 

ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN 

Căn cứ việc Nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ nêu trong Hợp đồng và căn cứ 

bộ chứng từ đầy đủ theo yêu cầu do Nhà thầu đệ trình, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 

cho Nhà thầu theo Giá hợp đồng bằng đồng tiền nêu trong Hợp đồng theo phương 

thức sau: 

I. Hình thức thanh toán 

Hợp đồng sẽ được thanh toán theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng 

(T/T).  

Ghi chú: vì lợi ích của Chủ đầu tư, hình thức thanh toán nêu trong Hồ sơ mời 

thầu nên là T/T.  

II. Quy trình thanh toán 

1. Tạm ứng 

Chủ đầu tư tạm ứng một khoản tiền tương đương với […]% Giá hợp đồng, 

đây được coi là khoản tạm ứng không tính lãi để nhà thầu huy động các nguồn lực 

và thực hiện công tác thiết kế, trong vòng […] ngày kể từ ngày nhận được đủ bộ 

chứng từ nêu dưới đây do Nhà thầu nộp:  

(a) Một (01) bản gốc và hai bản (02) sao hóa đơn do Nhà thầu ký; 

(b) Bảo lãnh tạm ứng phù hợp với quy định tại Điều [….] ĐKC, với giá trị 

tương ứng […] của Giá hợp đồng; 

(c) Bảo đảm thực hiện hợp đồng phù hợp với quy định tại Điều [...] ĐKC [Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng]. 

Giá trị Bảo lãnh tạm ứng có thể được khấu trừ từng đợt tương ứng với mức 

thu hồi tiền tạm ứng từ Nhà thầu. 

Bảo lãnh tạm ứng được phát hành dưới hình thức bảo lãnh vô điều kiện và 

không hủy ngang, được trả theo yêu cầu như quy định tại Hợp đồng này; do tổ 

chức tín dụng hoặc một chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam và được Chủ đầu tư chấp thuận phát hành. Các hình thức bảo lãnh khác 

có thể được chấp nhận với điều kiện được Chủ đầu tư phê duyệt trước. 

Nhà thầu phải đảm bảo Bảo lãnh tạm ứng có hiệu lực cho đến khi thu hồi toàn 

bộ tiền tạm ứng, tuy nhiên giá trị của bảo lãnh có thể được khấu trừ từng đợt tương 

ứng với số tiền tạm ứng thu hồi từ Nhà thầu. Nếu các điều khoản của bảo lãnh nêu 

rõ ngày hết hạn bảo lãnh, Nhà thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực bảo lãnh cho tới thời 

điểm toàn bộ giá trị tạm ứng được thu hồi. 



Chủ đầu tư sẽ hoàn trả Bảo lãnh tạm ứng cho Nhà thầu trong vòng […] ngày 

kể từ khi phát hành Giấy chứng nhận nghiệm thu và bàn giao Công trình tạm thời. 

2. Thanh toán định kỳ 

Bộ chứng từ thanh toán định kỳ sẽ bao gồm các tài liệu do Chủ đầu tư yêu 

cầu. Tất cả các chứng từ này khi nộp cho Chủ đầu tư phải đáp ứng yêu cầu của Chủ 

đầu tư về số lượng, nội dung và chất lượng của từng chứng từ. Chủ đầu tư có quyền 

giữ lại khoản thanh toán trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu 

này. 

2.1 Thanh toán phần trọn gói: 

Phần nhập khẩu 

Chi phí vật tư thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài 

(a) […] phần trăm (…%) giá “CIP tại công trường” cho hạng mục vật tư thiết 

bị tương ứng được nêu trong cột “CIP tại công trường” - Biểu giá của hợp đồng sẽ 

được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán và vận chuyển 

quy định tại Điều [...] ĐKC [Vận chuyển] cho mỗi chuyến hàng. Giá trị bảo lãnh 

tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần thanh toán này. 

(b) […] phần trăm (…%) của giá “CIP tại công trường” cho hạng mục vật tư 

thiết bị được nêu tại cột “CIP tại công trường” - Biểu giá của hợp đồng sẽ được 

thanh toán khi các xác nhận vật tư thiết bị đã được giao đến Công trường. Giá trị 

bảo lãnh tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với phần thanh toán này. 

Tiến độ giao hàng phải phù hợp và hợp lý với tiến độ xây dựng, lắp đặt và 

tiến độ thực hiện các dịch vụ khác trong phạm vi công việc. Chủ đầu tư bảo lưu 

quyền được giữ lại các khoản thanh toán đối với các chuyến hàng mà Chủ đầu tư 

đánh giá là giao hàng sớm một cách bất hợp lý so với tiến độ thực hiện hợp đồng 

quy định tại [Biểu tiến độ] của Hợp đồng. Việc giữ lại các khoản thanh toán này 

không được coi là chậm thanh toán và trường hợp này không áp dụng Điều […] 

ĐKC. 

Chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác thuộc phạm vi công việc 

Mỗi tháng, […] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc đã thực hiện tương 

ứng với các hạng mục liệt kê trong chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác 

thuộc phạm vi Công việc sẽ được thanh toán khi có Giấy xác nhận công việc hoàn 

thành của Chủ đầu tư trong tháng. Giá trị bảo lãnh tạm ứng được khấu trừ tương 

ứng với khoản thanh toán này; 

Phần trong nước 

Chi phí vật tư, thiết bị cung cấp trong nước bao gồm cả vận chuyển 

[…] phần trăm (…%) giá trị tương ứng với các hạng mục nêu trong Biểu giá 

của Hợp đồng sẽ được thanh toán khi có xác nhận vật tư thiết bị đã được giao đến 



Công trường. Giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được khấu trừ tương ứng với khoản thanh 

toán này; 

Chi phí xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác thuộc phạm vi công việc 

Mỗi tháng, […] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc đã hoàn thành sẽ 

được thanh toán khi có Giấy xác nhận công việc hoàn thành của Chủ đầu tư. Giá 

trị bảo lãnh tạm ứng được khấu trừ tương ứng với khoản thanh toán này. 

2.2 Thanh toán phần hợp đồng theo đơn giá (nếu có) 

(Ghi chú: áp dụng điều khoản này trong trường hợp Hợp đồng có một phần 

công việc áp dụng loại hợp đồng theo “đơn giá cố định” hoặc theo “đơn giá điều 

chỉnh”. Trong trường hợp theo đơn giá điều chỉnh, Hợp đồng sẽ quy định rõ công 

thức tính toán đơn giá tại từng thời điểm thanh toán) 

Giá trị phần công việc […..] nêu trong Phụ lục [Biểu giá] của Hợp đồng trong 

đó ước tính khối lượng và nêu rõ [đơn giá cố định hoặc công thức điều chỉnh đơn 

giá]. 

[…] phần trăm (…%) của giá trị phần công việc hoàn thành theo phương pháp 

đánh giá quy định trong Hợp đồng này sẽ được thanh toán khi Nhà thầu đệ trình 

Đề nghị thanh toán từng đợt trong đó có kèm theo các chứng từ thanh toán gồm: 

(a) Một (01) bản gốc và hai (02) bản sao Xác nhận công việc hoàn thành; 

(b) Một (01) bản gốc và hai (02) bản sao hóa đơn do Nhà thầu ký. 

Với phần thanh toán này, giá trị bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm trừ tương 

ứng. 

Xác nhận công việc hoàn thành đối với phần công việc thực hiện theo đơn giá 

sẽ bao gồm nội dung sau: 

Khối lượng công việc hoàn thành được xác định bằng phương pháp […] do 

Nhà thầu đệ trình hàng tháng.  

Giá trị công việc hoàn thành được xác định bằng cách áp dụng đơn giá cố 

định nêu trong Hợp đồng và phương pháp nêu trên để xác định khối lượng công 

việc. 

3. Thanh toán khoản tiền giữ lại 

(a)[…] phần trăm ([…] %) của Giá hợp đồng sẽ được thanh toán khi Nhà thầu 

đệ trình Giấy chứng nhận nghiệm thu và bàn giao Công trình tạm thời do Chủ đầu 

tư phát hành. 

(b)[…] phần trăm ([…] %) của Giá hợp đồng sẽ được thanh toán khi Nhà thầu 

đệ trình Giấy chứng nhận hoàn thành toàn bộ Công trình do Chủ đầu tư phát hành. 

III. Thủ tục thanh toán 

Thủ tục đệ trình các xác nhận để đề nghị thanh toán được nêu cụ thể dưới đây: 



a) Trong vòng [...] ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực, Nhà thầu chuẩn bị 

đệ trình Biểu tiến độ thanh toán, trong đó bao gồm Biểu giá chi tiết. Sau đó, định 

kỳ theo quý hoặc 06 tháng, Nhà thầu sẽ cập nhật bảng tiến độ thanh toán này. 

b) Nhà thầu sẽ đệ trình Đề nghị thanh toán như quy định tại Phụ lục này và 

Điều [...] ĐKC, theo mẫu được hai bên thống nhất trong cuộc họp triển khai dự án. 

c) Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu trong vòng […] ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ bộ chứng từ thanh toán hợp lệ đối với đề nghị tạm ứng hoặc đề 

nghị thanh toán theo đợt đối với các khoản thanh toán đã được thống nhất. 

Sau khi nhận được đề nghị của Chủ đầu tư đối với các khoản thanh toán chưa 

được hai bên thống nhất, Nhà thầu trong một khoảng thời gian hợp lý sẽ đệ trình 

lại Đề nghị thanh toán tương ứng. Chủ đầu tư sẽ xem xét đề nghị này trong vòng 

[…] ngày kể từ ngày nhận.  

d) Thanh lý 

Khi đệ trình đề nghị thanh toán lần cuối cùng, Nhà thầu sẽ kèm theo đề nghị 

thanh lý bằng văn bản, trong đó nêu rõ đề nghị thanh toán lần cuối thể hiện cho các 

khoản thanh toán thanh lý hợp đồng, bao gồm: 

- Các khoản tiền còn lại mà Chủ đầu tư giữ của Nhà thầu theo Hợp đồng này; 

- Các khoản phạt vi phạm hợp đồng; 

- Các khoản phạt vi phạm trách nhiệm dân sự;  

- Các khoản bồi hoàn theo quy định; và 

- Các khoản chi phí pháp luật khác. 

Trong đó nêu rõ việc thanh lý có hiệu lực khi Nhà thầu đã nhận lại Bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng và giá trị khoản tiền chênh lệch còn lại. 

e) Các khoản thanh toán không bao gồm trong Giá hợp đồng sẽ được thực 

hiện như sau: 

- Thanh toán cho các thiệt hại như nêu tại Điều [...] ĐKC [Bảo lãnh thực hiện 

hợp đồng] bằng đồng tiền và tỷ lệ nêu trong Điều này; 

- Các khoản thanh toán khác của Nhà thầu cho Chủ đầu tư sẽ được thanh toán 

bằng đồng tiền do hai bên thỏa thuận hoặc đồng tiền mà Chủ đầu tư chi trả cho 

hạng mục đó; 

- Nếu giá trị thanh toán của Nhà thầu cho Chủ đầu tư bằng một loại đồng tiền 

cụ thể vượt quá giá trị mà Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu bằng chính loại 

đồng tiền đó, Chủ đầu tư sẽ lấy phần chênh lệch này từ khoản tiền khác mà Chủ 

đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu bằng loại đồng tiền khác. 

g) Các điều kiện khác của Hợp đồng này sẽ được áp dụng trừ khi được nêu rõ 

trong Phụ lục này. 



Bảng tóm tắt dưới đây có thể được sử dụng để mô tả Tiến độ thanh toán thông 

thường cho loại Hợp đồng trọn gói: 

 

Các mốc tiến 

độ thanh toán 

% % cộng dồn Mô tả 

Tạm ứng  

 …% Được giảm 

trừ từng đợt 

thanh toán 

Khi Nhà thầu đệ trình Bảo lãnh tạm ứng 

và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

Thanh toán từng đợt  

(i) Thanh toán phần vật tư, thiết bị nhập khẩu 

 …% …% Khi Nhà thầu đệ trình chứng từ vận 

chuyển đối với các hạng mục vật tư thiết 

bị nhập khẩu 

 …% …% Khi giao hàng đến công trường 

(ii) Thanh toán phần vật tư, thiết bị trong nước 

 …% …% Khi giao hàng đến công trường 

(iii) Thanh toán các hạng mục xây dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác 

 …% …% Khi có xác nhận khối lượng công việc xây 

dựng, lắp đặt và các dịch vụ khác đã hoàn 

thành 

Thanh toán tiền giữ lại  

 …% …% Khi Nhà thầu đệ trình Chứng chỉ chứng 

nhận tạm thời cho công việc 

 …% 100% Khi Nhà thầu đệ trình Chứng chỉ hoàn 

thành toàn bộ Công việc 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1.3 



CÁC THÔNG SỐ CAM KẾT BẢO HÀNH  

Phần chung 

Phụ lục này quy định: 

(a) Các thông số bảo đảm và các mức tối thiểu như được tham chiếu tại Điều 

[…] ĐKC; 

(b) Cam kết thực hiện của Nhà thầu và các điều kiện tiên quyết làm cơ sở cho 

các thông số bảo đảm [trong quá trình sản xuất và/hoặc tiêu thụ] như nêu dưới đây; 

(c) Công thức tính toán các giá trị bồi thường thiệt hại do không đạt được các 

thông số bảo đảm. 

1. Các điều kiện tiên quyết 

Nhà thầu phải nêu các thông số bảo đảm cho công trình, phụ thuộc vào việc 

đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:  

- Các điều kiện thực hiện tại công trường (so với các điều kiện thiết kế) 

theo Bảng ___; 

- Các điều kiện vận hành theo Bảng ___; 

- Loại nhiên liệu theo Bảng ____; 

- Đường cong hiệu chỉnh theo Biểu ___; 

- Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng được phê duyệt; 

- Các điều kiện khác (cần nêu rõ). 

[Ghi chú:cần liệt kê tất cả các điều kiện để thực hiện công tác “Thử nghiệm 

các thông số bảo đảm” theo Điều […] ĐKC] 

2. Các thông số bảo đảm 

Căn cứ vào việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết, Nhà thầu phải bảo đảm: 

Stt Mô tả Thông số bảo 

hành 

Ghi chú 

 Đối với hệ thống/nhà máy   

1    

2    

 Đối với các thiết bị chính   

1    

2    

[Ghi chú: Mô tả phải đúng, chính xác và nhất quán để sử dụng trong Hợp 

đồng và tránh hiểu nhầm. Bảng trên có thể được thay thế bằng các đoạn khác nhau 



nhằm chỉ ra những gì Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu bảo đảm (và sau đó Chủ đầu 

tư và Nhà thầu thống nhất với nhau)] 

Mẫu nội dung áp dụng trong Mục 3. 

3. Đối với dự án nhà máy điện 

[Ghi chú: Đối với nhà máy điện, có một số phương thức ràng buộc Nhà thầu 

thực hiện Công trình trên góc độ toàn bộ hệ thống hoặc từng hạng mục thiết bị/bộ 

phận cụ thể, có xem xét khả năng sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu]. 

Căn cứ nội dung các điều kiện tiên quyết, Nhà thầu bảo đảm các thông số 

sau: 

 

Stt Mô tả Thông số bảo 

đảm 

Ghi chú 

 Đối với hệ thống/nhà máy   

1 Công suất tinh (kW)  [và/hoặc công 

suất thô] 

2 Suất tiêu hao nhiệt tinh 

(kJ/kWh) 

  

 Đối với các thiết bị chính   

1 Hiệu suất lò % (HHV)    

2 Công suất thô của tuabin hơi 

(kW) 

  

3 Suất tiêu hao nhiệt của tuabin 

hơi (kJ/kWh) 

  

4 Tổn thất máy biến áp trên máy 

phát (kW) 

  

5 Tiêu hao điện tự dùng (kW)  [Loại trừ tổn 

thất máy biến 

áp và tính toán 

phụ tải phụ 

trợ] 

6 Phát thải khí (mg/Nm3)  [Mức phát thải 

tối đa] 

7 Phát thải tiếng ồn (dB(A))  [Cấp áp lực âm 

thanh] 

8 Phát thải  [Các phát thải 

gây ô nhiễm] 



4. Trường hợp không đáp ứng các thông số bảo đảm 

4.1  Không đáp ứng sản lượng bảo đảm 

Nếu sản lượng của Công trình trong quá trình chạy thử, theo Điều […], thấp 

hơn giá trị bảo đảm như đã nêu trong đoạn 3.1 trên nhưng không thấp hơn giá trị 

tối thiểu trong đoạn 4.3 dưới đây, và Nhà thầu được chọn chịu phạt cho Chủ đầu 

tư thay vì hiệu chỉnh hệ thống, thiết bị để đạt được thông số bảo đảm như nêu tại 

Điều […], thì Nhà thầu sẽ phải chịu phạt với mức ___ cho mỗi 1% thiếu hụt sản 

lượng, hoặc mức phạt tương ứng với mức giảm theo tỷ lệ cho bất kỳ thiếu hụt nào 

thấp hơn 1%. 

4.2  Tiêu hao vật tư và nhiên liệu vượt mức cam kết 

Nếu giá trị đo lường thực tế của vật tư và nhiên liệu tiêu hao cho 1 tổ máy 

(hoặc chi phí tiêu hao trung bình) trong quá trình chạy thử, theo Điều […] vượt 

mức cam kết như đã nêu trong đoạn 3.2 trên nhưng không cao hơn giá trị tối đa 

trong đoạn 4.3 dưới đây, và Nhà thầu chọn cách thanh toán chịu phạt cho Chủ đầu 

tư thay vì hiệu chỉnh hệ thống, thiết bị như nêu tại Điều […], thì Nhà thầu sẽ chịu 

phạt với mức ___ [bằng loại tiền của Hợp đồng] cho mỗi 1% dư thừa của lượng 

vật tư tiêu hao, hoặc mức phạt tương ứng với mức dư thừa theo tỷ lệ nếu mức dư 

thừa chưa đạt 1%. 

4.3 Giá trị tối thiểu  

Nếu sau khi chạy thử, kết quả cho thấy Nhà thầu không đạt được giá trị tối 

thiểu của các thông số bảo đảm (và tiêu hao) sau đây, Nhà thầu phải khắc phục 

thiếu hụt bằng chi phí của Nhà thầu cho đến khi Công trình đạt giá trị tối thiểu theo 

Điều […] 

(a) Sản lượng của Công trình đạt được trong quá trình chạy thử: 95% sản 

lượng bảo đảm (giá trị chào trong HSDT của Nhà thầu biểu thị 100%). 

và/hoặc 

(b) Tổng chi phí tiêu hao trung bình của tất cả các loại vật tư và nhiên liệu: 

105% giá trị bảo đảm (giá trị chào trong HSDT của Nhà thầu biểu thị 100%). 

 

4.4 Giới hạn trách nhiệm pháp lý 

Căn cứ mục 4.3 nêu trên, Nhà thầu phải có trách nhiệm và chịu phạt do không 

đáp ứng các thông số bảo đảm nhưng không vượt (…%) trên tổng giá trị hợp đồng. 

(Giá trị này thông thường là 100% giá trị của hợp đồng). 
 


